
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI VHPT RÚT GỌN 4 MÔN (KHÓA 15)

Số TT Cơ sở Mã số HS Họ và tên Ngày sinh

Tên môn đăng ký dự thi tháng 12.2024

Ghi chú

NGỮ VĂN LỊCH SỬ HÓA HỌC TOÁN

1 1 1223360257 Đỗ Nguyễn Thiên Bảo 22/09/2007 X X X X

2 1 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 7/10/2007 X X X X

3 1 1223360026 Nguyễn Thị Ánh Hồng 30/07/2004 X X X X

4 1 1223360291 Võ Đức Huy 16/11/2002 X

5 1 1223360292 Nguyễn Trần Gia Huy 01/12/2007 X X X X

6 1 1223360054 Hà Hoài Nam 27/08/2004 X X X X

7 1 1223360032 Trương Nguyễn Thu Ngân 03/04/2007 X X X X

8 1 1223360217 Thân Thị Hoàng Phúc 11/03/2007 X X X X

9 1 1223360289 Nguyễn Khánh Phương Uyên 07/10/2006 X X X X

10 2 2223360130 Nguyễn Ngọc Phương Anh 28/01/2004 X X X X

11 2 2223360516 Huỳnh Hải Đăng 22/12/2006 X X

12 2 2223360519 Nguyễn Quang Duy 10/09/2006 X X X X

13 2 2223240257 Nguyễn Lệ Kỳ Duyên 20/05/1994 X X X

14 2 2223360124 Nguyễn Bảo Ngọc Hân 15/07/2007 X X X X

15 2 2223360113 Võ Minh Hằng 20/03/2007 X X X X

16 2 2223360322 Ngô Minh Hoàng 13/07/2007 X X X X

17 2 2223360243 Lê Quang Huy 06/01/2007 X X X

18 2 2223360260 Trương Trần Mạnh Khôi 11/04/2007 X X X X

19 2 2223360584 Thái Kiệt 09/04/2004 X X X

20 2 2223360323 Phạm Ngọc Thanh Loan 19/08/2007 X X X X

21 2 2223360580 Phạm Chi Mai 22/03/2004 X X X X

22 2 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 X
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NGỮ VĂN LỊCH SỬ HÓA HỌC TOÁN

23 2 2223360468 Sóc Thị Quỳnh Nhi 24/03/2007 X X X X

24 2 2223360041 Tô Thành Phát 18/12/2005 X X

25 2 2223360591 Vòng Mỹ Phụng 01/06/2004 X X X X

26 2 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 X X X X

27 2 2223360217 Nguyễn Thiện Hoàn Thành 05/03/2003 X X X X

28 2 2223360197 Nguyễn Thị Thảo 28/05/2006 X X X X

29 2 2223360514 Lê Minh Thiện 18/10/2002 X X X X

30 2 2223360531 Nguyễn Huỳnh Minh Thiện 17/03/2006 X X X

31 2 2223360194 Nguyễn Hoàng Thức 08/03/2007 X X X X

32 2 2223360044 Võ Thị Thủy Tiên 09/09/2002 X X X X

33 2 2223360228 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 08/06/2006 X X X X

34 2 2223360271 Trần Thị Mỹ Trâm 15/04/2004 X X X X

35 2 2223360577 Trịnh Xuân Trường 30/01/1998 X X X X

36 2 2223360005 Trịnh Thị Thúy Vân 24/6/1998 X X X X

37 2 2213360177 Trương Quốc Việt 24/11/2006 X X

38 2 2223360537 Nguyễn Kim Ngọc Vy 01/09/2005 X X X X

39 2 2223360534 Nguyễn Hoàng Tiểu Phương 27/06/2006 X X X

Tp.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2024

PHÒNG ĐÀO TẠO


